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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KIM BÔI 

TỈNH HÒA BÌNH 

Bản án số: 32/2021/HSST 

Ngày 10/08/2021 

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIM BÔI, TỈNH HÒA BÌNH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Mai Linh
 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Vũ Hòa và ông Ngô Trung Tính 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Anh Phƣơng  – Thư ký Tòa án  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bôi tham gia phiên tòa: Ông Bùi 

Đình Dƣơng- Kiểm sát viên.  

Ngày 10 tháng 08 năm 2021 tại Tòa án nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa 

Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự 

 
thụ lý số: 18/2021/TLST-HS 

ngày 16 tháng 4 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 26/2021/QĐXXST-

HS ngày 15 tháng 6 năm 2021 đối với bị cáo: 

1. Họ tên: Bạch Minh C. Giới tính: Nam. Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 

08/6/1997 tại: Mỵ H- Kim Bôi - Hòa Bình. 

ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: xóm Đồng H, xã Mỵ H, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa 

Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Mường; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 

12/12.Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Bạch Công Th, sinh năm: 1977; Con 

bà: Bạch Thị Th, sinh năm: 1977;Vợ : Hà Minh H, sinh năm 2000; Có 1 con sinh 

năm 2020; Gia đình bị cáo có hai anh em, bị cáo là con thứ nhất trong gia đình. Bị 

cáo là Đảng viên đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng từ ngày 22/4/2021.  

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo tại ngoại, nay có mặt tại phiên tòa. 

Người bào chữa cho bị cáo : Ông Nguyễn Đình Huy- Trợ giúp viên pháp lý 

của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hòa Bình. Có mặt tại phiên tòa. 

2. Người bị hại : Anh Hà Công B, sinh năm 1978. Nơi cư trú: xóm Đồng H, xã 

Mỵ H, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình ( Đã chết ). 

Người đại diện hợp pháp của người bị hại : Chị Bùi Thị T, sinh năm 1977. 

Nơi cư trú: xóm Đồng H, xã Mỵ H, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Là vợ của bị 
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hại. Có mặt tại phiên tòa. 

3. Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan :  

+ Ông Bạch Công Th, sinh năm 1977. Nơi cư trú: xóm Đồng H, xã Mỵ H, 

huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Có mặt tại phiên tòa. 

+ Ông Hà Đức Ă, sinh năm 1954. Nơi cư trú: xóm Đồng H, xã Mỵ H, huyện 

Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Có mặt tại phiên tòa. 

+ Bà Hà Thị V, sinh năm 1956. Nơi cư trú: xóm Đồng H, xã Mỵ H, huyện 

Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Có mặt tại phiên tòa. 

+ Chị Bùi Thị T, sinh năm 1977. Nơi cư trú: xóm Đồng H, xã Mỵ H, huyện 

Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Có mặt tại phiên tòa. 

+ Cháu Hà Vĩnh H, sinh năm 2004. Nơi cư trú: xóm Đồng H, xã Mỵ H, huyện 

Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Có mặt tại phiên tòa. 

+ Cháu Hà Thái S, sinh năm 2011. Nơi cư trú: xóm Đồng H, xã Mỵ H, huyện 

Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 

Người đại diện theo pháp luật của cháu Hà Vĩnh H và Hà Thái S là chị Bùi Thị 

T ( mẹ đẻ ) 

Ông Hà Đức Ẳm, bà Hà Thị V, cháu Hà Vĩnh Hò ủy quyền lại cho chị Hà Thị 

T, sinh năm 1988. Nơi cư trú: xóm Đồng H, xã Mỵ H, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa 

Bình trực tiếp tham gia tố tụng.  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chị Bùi Thị T: Bà Nguyễn Bích 

Liên - Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hòa 

Bình. Có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 
 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Trưa ngày 10/11/2020, Bạch Minh C đi đám cưới tại nhà bạn ở xã Vĩnh Đồng, 

huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình uống rượu say rồi một mình điều khiển xe mô tô 

nhãn hiệu Honda Wave Alpha, BKS: 28B1-147.82 đi về nhà theo trục đường 12B 

hướng Dốc Cun - Ba Hàng Đồi. Đến 13 giờ 15 phút cùng ngày, khi đi đến Km 

40+100m đường 12B thuộc địa phận: Phố Mỵ Thanh, xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, 

tỉnh Hòa Bình do không chú ý quan sát, Châu điều kiển xe mô tô biển kiểm soát: 

28B1-147.82 đi lấn sang phần đường ngược chiều 2,55m (hai phẩy năm mươi lăm 

mét) đâm vào xe mô tô BKS: 28B1-22100 do anh Hà Công B, sinh năm: 1978, trú 

tại: xã Mỵ Hòa huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình điều khiển ngược chiều theo hướng 

Ba Hàng Đồi -> Dốc Cun.  
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Hậu quả: Bạch Minh C bị thương nặng đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện 

Kim Bôi, anh Hà Công B tử vong tại chỗ, xe Honda Wave Alpha, BKS: 28B1-

147.82 bị hư hỏng nặng, xe mô tô BKS: 28B1-22100 bị hư hỏng hoàn toàn. 

Khi đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Kim Bôi, Bạch Minh C đã được xét 

nghiệm nồng độ cồn trong máu. Kết quả: 104 mg/dl máu. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 109/GĐPY-CAT-PC09 ngày 

16/11/2020 của Phòng k  thuật hình sự Công an tỉnh Hòa Bình kết luận nguyên 

nhân tử vong của bị hại Hà Công B chết do chấn thương sọ não. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 274/TgT ngày 18/12/2020 

của Trung tâm pháp y Sở y tế tỉnh Hòa Bình kết luận T  lệ t n thương cơ thể do 

thương tích gây nên của Bạch Minh C là 50%. 

Tại bản kết luận định giá tại sản số 48/KL-HĐĐGTS ngày 17/12/2020 của Hội 

đồng định gía tài sản Ủy ban nhân huyện Kim Bôi kết luận:  

“01 chiếc xe mô tô BKS: 28B1-221.00; nhãn hiệu GALAXY, màu sơn xanh bị 

hư hỏng biến dạng không còn khả năng khôi phục, mua mới ngày 11/07/2018. Giá 

trị tài sản: 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng).” 

Vật chứng của vụ án gồm: 

- 01 (một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha, BKS: 28B1-147.82, 

tình trạng bị hư hỏng nặng.  

- 01 (một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu Galaxy, BKS: 28B1-221.00, tình trạng bị 

hư hỏng hoàn toàn không còn khả năng khôi phục. 

- 01 (một) giấy phép lái xe số: 010197360881 mang tên Bạch Minh C  

- 01 (một) giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự số: AA22/  

1814517 mang tên Bạch Minh C 

- 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số: 004884 của xe mô tô 

nhãn hiệu Honda Wave Alpha, BKS: 28B1-147.82. 

Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha, BKS: 28B1-147.82 và 

chiếc xe mô tô nhãn hiệu Galaxy, BKS: 28B1-221.00 đã được Cơ quan điều tra xử 

lý, trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp là Bùi Minh Châu và gia đình bị hại Hà Công B. 

Đối với giấy phép lái xe số: 010197360881 mang tên Bạch Minh C; giấy 

chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự số: AA22/1814517 mang tên 

Bạch Minh C; giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số: 004884 của xe mô tô 

nhãn hiệu Honda Wave Alpha, BKS: 28B1-147.82 chuyển kèm hồ sơ vụ án chờ xử 

lý theo quy định của pháp luật. 

Về trách nhiệm dân sự:  
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Bị cáo đã tác động bố đẻ là ông Bạch Công Th bồi thường gia đình bị hại Hà 

Công B số tiền 250.000.000 đồng và 20.377.000 đồng tiền mai táng phí. T ng cộng 

là 270.377.000 (hai trăm bảy mươi triệu ba trăm bảy mươi bảy nghìn đồng ). Gia 

đình bị hại Hà Công B đã nhận đủ số tiền trên và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự cho bị cáo Bạch Minh C.  

Ngày 29/6/2021 bị cáo và ông Bạch Công Th đã có Biên bản thỏa thuận thống 

nhất bị cáo phải có trách nhiệm bồi hoàn lại cho ông Th số tiền 270.377.000 ( Hai 

trăm bảy mươi triệu ba trăm bảy mươi bảy nghìn đồng ) và đề nghị Tòa án ghi nhận. 

Tại bản Cáo trạng số 15/CT-VKS ngày 08/4/2021 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Kim Bôi đã truy tố Bạch Minh C  về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ” theo điểm b khoản 2 điều 260 của Bộ luật Hình sự; 

Tại phiên tòa, 

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng của Viện 

kiểm sát truy tố; bị cáo nhận tội, không kêu oan và xin được giảm nhẹ mức hình 

phạt.  

Phía gia đình bị hại giữ nguyên ý kiến chấp nhận mức bồi thường thiệt hại là 

270.377.000 đồng và xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.  

Đối với xe mô tô BKS: 28B1-221.00; nhãn hiệu GALAXY là tài sản chung của 

vợ chồng chị Bùi Thị Tvà bị hại Hà Công B nên bị cáo và chị Bùi Thị Tthống nhất 

thỏa thuận bị cáo phải bồi thường cho chị Tin 12.000.000 đồng (mười hai triệu 

đồng) giá trị chiếc xe mô tô BKS: 28B1-221.00; nhãn hiệu GALAXY.  

Bị cáo và ông Bạch Công Th giữ nguyên đề nghị Tòa án ghi nhận sự thỏa 

thuận giữa hai người về việc bị cáo phải có trách nhiệm bồi hoàn ông Thạo số tiền 

270.377.000 ( Hai trăm bảy mươi triệu ba trăm bảy mươi bảy nghìn đồng). 

Về vấn đề bảo hiểm trách nhiệm dân sự bị cáo và đại diện gia đình bị hại 

không yêu cầu giải quyết trong vụ án này nên có quyền khởi kiện ở một vụ án dân 

sự khác. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bôi thực hành quyền công tố và 

kiểm sát xét xử giữ nguyên quyết định truy tố, tội danh và điều luật áp dụng đối với 

bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Tuyên bố bị cáo Bạch Minh C phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ”. 

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

50; Điều 65 BLHS xử phạt bị cáo Bạch Minh C 36 tháng tù, cho hưởng án treo và 

ấn định thời gian thử thách nhất định. 

- Về TNDS :  
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+ Bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 12.000.000 đồng (mười hai 

triệu đồng) là giá trị chiếc xe mô tô BKS: 28B1-221.00; nhãn hiệu GALAXY.  

+ Bị cáo phải bồi hoàn cho ông Bạch Công Th số tiền 270.377.000 (hai trăm 

bảy mươi triệu ba trăm bảy mươi bảy nghìn). 

- Về vật chứng : Đề nghị áp dụng điểm b khoản 3 Điều 106 BLTTHS trả lại bị 

cáo : 

+ 01 (một) giấy phép lái xe số: 010197360881 mang tên Bạch Minh C  

+ 01 (một) giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự số: AA22/  

1814517 mang tên Bạch Minh C 

+ 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số: 004884 của xe mô tô 

nhãn hiệu Honda Wave Alpha, BKS: 28B1-147.82. 

Bị cáo không có ý kiến tranh luận gì. 

Chị Hà Thị T tranh luận đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cách ly bị cáo ra khỏi 

đời sống xã hội một thời gian. 

Ông Nguyễn Đình Huy trình bày quan điểm bào chữa cho bị cáo :  

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải và đã tác động gia đình tích cực bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại; bị 

cáo là người có nhân thân tốt, từng hoàn thành quân ngũ, cư trú ở vùng có điều kiện 

kinh tế xã hội đặc biệt khó  khăn nên nhận thức pháp luật còn hạn chế; sau tai nạn bị 

cáo bị trấn thương sức khỏe còn yếu; bị cáo có con nhỏ;  gia đình bị hại có đơn xin 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Từ đó đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

điểm b khoản 2 điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 54, điều 65 

BLHS. Điều 1, điều 2 Nghị quyết 02/2018 ngày 15 tháng 5 năm 2018 của HĐTP-

TANDTC  tuyên bố bị cáo phạm tội “ Vi phạm quy định về tham gia giao thông 

đường bộ ”, xử phạt bị cáo 30 ( Ba mươi ) tháng tù cho hưởng án treo. 

Bà Nguyễn Bích Liên trình bày quan điểm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

cho chị Bùi Thị T:  

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 2 điều 260, điểm s khoản 1 

điều 51, khoản 2 điều 51 BLHS tuyên bố bị cáo phạm tội “ Vi phạm quy định về 

tham gia giao thông đường bộ ” xử phạt bị cáo từ 36 – 42 tháng tù. Buộc bị cáo phải 

bồi thường cho gia đình bị hại 12.000.00đ ( Mười hai triệu ) đồng. Không chấp nhận 

cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại 

điểm b khoản 1 điều 51 và không xem xét các tình tiết : Bị cáo từng hoàn thành 

quân ngũ, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nên nhận thức 

pháp luật còn hạn chế là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. 
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Đại diện Viện kiểm sát tranh luận đối đáp giữ nguyên quan điểm đã luận tội 

đối với bị cáo. 

Lời nói sau cùng của bị cáo : Bị cáo nhận thức rõ hành vi của bản thân là vi 

phạm pháp luật, xin lỗi gia đình bị hại và mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra; Điều tra viên, 

Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục  theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình 

điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng 

và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi của bị cáo: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, 

bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Lời khai của bị cáo phù 

hợp với sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông, Biên bản khám nghiệm hiện 

trường, Biên bản khám nghiệm tử thi, kết luận giám định pháp y và các tài liệu 

chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Ngày 

10/11/2020 Bạch Minh C điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha, BKS: 

28B1-147.82 trong tình trạng có sử dụng rượu. Khi đi đến Km 40+100m đường 12B 

thuộc địa phận: phố Mỵ Thanh, xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình do 

không chú ý quan sát, đi lấn sang phần đường ngược chiều nên đã đâm vào xe mô tô 

BKS: 28B1-22100 do anh Hà Công B điều khiển ngược chiều. Hậu quả khiến an 

Bình tử vong tại chỗ. Xe Honda Wave Alpha, BKS: 28B1-147.82 bị hư hỏng nặng, 

xe mô tô BKS: 28B1-22100 bị hư hỏng hoàn toàn.  

Hành vi nêu trên của bị cáo đã vi phạm vào khoản 9 Điều 8, khoản 1 Điều 9 

Luật giao thông đường bộ; Khoản 1 Điều 35 Luật phòng chống tác hại của rượu bia 

và đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. 

Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự. 

Vì vậy Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bôi đã truy tố bị cáo về tội 

danh và điều khoản pháp luật viện dẫn là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng 

pháp luật. 

[3] Về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; nhân thân người 

phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  
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Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm an toàn giao thông 

đường bộ, gây hậu quả nghiệm trọng làm thiệt hại đến tài sản và tính mạng con 

người. Vì vậy cần có mức án nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội của bị 

cáo, đồng thời nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. 

Tuy nhiên, khi lượng hình xét thấy: Trong quá trình điều tra cũng như tại 

phiên tòa bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo đã tác động 

gia đình tích cực bồi thường cho gia đình bị hại. Gia đình bị hại có đơn xin giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, bị cáo là người dân tộc thiểu số sinh sống ở 

vùng có điều kiện kinh xã hội tế đặc biệt khó khăn nên khả năng nhận thức pháp 

luật còn hạn chế. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo 

quy định tại các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS. Hơn nữa bị cáo có nơi 

cư trú rõ ràng, có nhân thân tốt từng hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa 

phương. Sau khi tai nạn xảy ra bị cáo bị thương tích nặng 50%, đến nay sức khỏe 

chưa hoàn toàn bình phục. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Do vậy, xét thấy không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo 

được hưởng biện pháp cải tạo có điều kiện cũng đủ giáo dục bị cáo trở thành công 

dân tốt cho xã hội. Đề nghị của Kiểm sát viên cho bị cáo được hưởng án treo là có 

căn cứ và cần chấp nhận. 

[4] Về hình phạt bổ sung : Xét bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có 

thu nhập  n định nên không áp dụng hình phạt b  sung đối với bị cáo. 

[ 5 ] Về sự vắng mặt của những người làm chứng : Trong Hồ sơ đã có đầy đủ 

lời khai của họ nên sự vắng mặt của họ không làm ảnh hưởng đến việc xét xử. 

         [6] Về xử lý vật chứng:  

- Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha, BKS: 28B1-147.82 

và chiếc xe mô tô nhãn hiệu Galaxy, BKS: 28B1-221.00 đã được Cơ quan điều tra 

xử lý, trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp là Bùi Minh C và gia đình bị hại Hà Công B 

là đúng quy định pháp luật nên không đề cập. 

- Đối với giấy phép lái xe số: 010197360881 mang tên Bạch Minh C; giấy 

chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự số: AA22/1814517 mang tên 

Bạch Minh C; giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số: 004884 của xe mô tô 

nhãn hiệu Honda Wave Alpha, BKS: 28B1-147.82, xét đây là tài sản hợp pháp của 

Bạch Minh C cần trả lại cho Bạch Minh C. 

[ 7]  Về trách nhiệm dân sự: 

Bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho gia đình bị hại t ng cộng 

270.377.000 ( Hai trăm bảy mươi triệu ba trăm bảy mươi bảy nghìn đồng).  

HĐXX ghi nhận sự thỏa thuận giữa bị cáo và những người tham gia tố tụng cụ 

thể : Bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho chị Bùi Thị T12.000.000đ (Mười 
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hai triệu đồng ) và có trách nhiệm bồi hoàn cho ông Th số tiền 270.377.000đ ( Hai 

trăm bảy mươi triệu ba trăm bảy mươi bảy nghìn đồng ). 

Về vấn đề bảo hiểm trách nhiệm dân sự bị cáo và gia đình bị hại không yêu cầu 

giải quyết trong vụ án này nên không xem xét. 

 [8] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 

theo quy định pháp luật. Bị cáo phải chịu án phí dân sự đối với số tiền 

12.000.000đồng còn phải bồi thường cho chị Bùi Thị T. Đối với số tiền bị cáo thỏa 

thuận bồi hoàn cho ông Th trước khi mở phiên tòa nên bị cáo không phải chịu án 

phí dân. 

Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại, những gười có quyền lợi và nghĩa 

vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b  khoản 2 điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 điều 51; Điều 50; 

Điều 65 của Bộ luật Hình sự; Điều 106; Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật tố tụng 

hình sự;  

1. Tuyên bố bị cáo Bạch Minh C phạm tội “ Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ”. 

Xử phạt Bạch Minh C 36 (Ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách là tháng 60 ( Sáu mươi ) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 10/08/2021. 

Giao bị cáo Bạch Minh C cho Ủy ban nhân dân xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, 

tỉnh Hòa Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được 

hưởng án treo thay đ i nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật thi hành án 

hình sự. 

 Trong thời gian thử  thách người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

hai lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Về dân sự : Ghi nhận sự thỏa thuận giữa bị cáo và những người tham gia tố 

tụng cụ thể : Bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho chị Bùi Thị T12.000.000 

đồng ( Mười hai triệu đồng ) và có trách nhiệm bồi hoàn cho ông Bạch Công Thsố 

tiền 270.377.000đ ( Hai trăm bảy mươi triệu ba trăm bảy mươi bảy nghìn đồng ). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với 

các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong, bên 

phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo 

mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật dân sự 2015, trừ trường 

hợp pháp luật có quy định khác. 
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         3. Về vật chứng :  

         Trả lại bị cáo Bạch Minh C 01 (một) giấy phép lái xe số: 010197360881 mang 

tên Bạch Minh C; 01 (một) giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự 

số: AA22/1814517 mang tên Bạch Minh C; 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe 

mô tô, xe máy số: 004884 của xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha, BKS: 28B1-

147.82 ( Toàn bộ vật chứng trên đang được lưu giữ trong Hồ sơ vụ án ). 

4. Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a, 

điểm f khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội.  

Buộc bị cáo Bạch Minh C phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí 

hình sự sơ thẩm và 600.000đ ( Sáu trăm nghìn đồng ) tiền án phí dân sự. 

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người đại diện hợp pháp của người bị hại, 

những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Hòa Bình; 

- VKSND tỉnh Hòa Bình; 

- Sở Tư pháp Hòa Bình; 

- VKSND huyện Kim Bôi; 

- UBKT huyện Kim Bôi; 

- Bị cáo;  

- Những người tham gia TT khác 

- Cơ quan điều tra – CA Kim Bôi; 

- Cơ quan THA hình sự - CA Kim Bôi; 

- Chi cục THA dân sự huyện Kim Bôi; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(ĐÃ KÝ) 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Mai Linh 
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 CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN       THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN 

TÒA 
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VIỆN KSND TỈNH HÒA BÌNH 

VIỆN KSND HUYỆN KIM BÔI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Số:   19    /CT-VKS-HS. Kim Bôi, ngày   21    tháng   4     năm 2021 

 

CÁO TRẠNG 

VIỆN TRƢỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN KIM BÔI 

 

- Căn cứ các điều 41, 236, 239 và 243 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

- Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 36/QĐ - CQĐT, ngày 

10/08/2020 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bôi về tội: “Cố ý gây thương 

tích” được quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự 

- Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số: 65; 66; 67; 68, ngày 25/08/2020 và  Số  

21; 22; 23; 24; 25; 26 ngày 25/01/2021 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim - 

Hòa Bình, đối với Bạch Công Thuận; Bùi Văn Dao; Bùi Anh Nhật; Bùi Văn Nhật; 

Bùi Văn Tần; Bùi Văn Vinh; Bạch Tiến Hợi; Bùi Văn Dương; Bạch Công Tân;Bùi 

Văn Chung  về tội “Cố ý gây thương tích”,  theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật 

hình sự. 

Căn cứ Bản kết luận điều tra số: 18/KL-CSĐT ngày 24/3/2021 của Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bôi. 

Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định đƣợc nhƣ sau: 

  Khoảng 22 giờ ngày 30/04/2020, Bạch Công Thuận, SN: 1994, đến nhà Bùi 

Văn Bình, SN: 1997 chơi nhưng không có Bình ở nhà. Lúc này ơ nhà chỉ có em trai 

Bình là Bùi Văn Thanh, SN: 2002 đang ngồi ăn cơm với Bùi Anh Nhật, SN: 

10/10/2003, trú cùng xóm và Bùi Văn Lượng, SN: 1998. Tại đây Thuận và Lượng nói 

chuyện với nhau về việc “Lượng mang xe máy của Bình đi cầm cố” thì cả hai xảy ra 

mâu thuẫn, Thuận liền dùng chân đá một cái vào người của Lượng nhưng được mẹ 

của Bình can ngăn nên dừng lại. Sau đó Thuận rủ Bùi Anh Nhật cùng đi tìm Bình để 

báo lại sự việc.  

Trên đường đi thì gặp Bình lúc này đang uống bia cùng với Bùi Văn Nhật, 

SN:2003; Bùi Văn Tần, SN: 1998; Bùi Văn Dao, SN: 1999; Bùi Văn Dương, SN: 

1999; Bùi Văn Vinh, SN: 1999; Bạch Công Tân, SN: 1997; Bùi Văn Chung, SN: 

2002 và Bạch Tiến Hợi, SN: 1999, tất cả cùng trú tại: Xóm Khả - Hùng Sơn – Kim 

Bôi trên đường bê tông nội đồng thuộc địa phận xóm Khả - Hùng Sơn - Kim Bôi. Tại 

đây Thuận kể lại sự việc mình vừa đánh Bùi Văn Lương tại nhà Bình cho cả nhóm 

nghe đồng thời rủ cả nhóm cùng với mình đi tìm Lượng để giải quyết mâu thuẫn, 

nghe Thuận rủ tất cả mọi người đồng ý rồi cùng nhau đi xe máy đi tìm Lượng. 
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 Bùi Văn Lượng sau khi xảy ra mâu thuẫn với Thuận tại nhà Bình, khi Thuận 

bỏ đi thì Lượng cũng đi về nhà, trên đường đi Lượng gặp Bùi Văn Thế, SN: 1998, 

trú cùng xóm lúc này đang đi soi cua ở dọc đường và trong tay Thế có cầm theo một 

con dao để chém cá thấy vậy Lượng rủ Thế đi chơi, Thế đồng ý rồi ngồi lên xe 

Lượng điều khiển xe đi theo hướng từ xóm Cầu về xóm Khả - Hùng Sơn (khi đi Thế 

cầm dao theo luôn), khi đến đoạn đường ngã ba xóm Hồi (gần UBND xã Hùng Sơn) 

thì gặp nhóm của Thuận thấy vậy Thuận và Bình gọi và đề nghị Lượng dừng xe để 

nói chuyện nhưng Lượng không dừng mà điều khiển xe chở Thế đi. Thuận liền hô 

hào tất cả mọi người trong nhóm của mình đu i theo. Sau khi thấy Lượng điều 

khiển xe đi về phía cầu Ngầm xóm Hồi Trám thì Bình điều khiển xe chở Tần; Tân 

chở Bùi Văn Nhật; Vinh chở Dao; Bùi Anh Nhật đi một mình một xe đến cầu Ngầm 

xóm Hồi Trám để chặn đầu xe của Lượng. Những người còn lại trực tiếp đu i ngay 

theo sau xe Lượng, trong đó Thuận và Dương đi mỗi người một xe, Hợi điều khiển 

xe chở Vinh. Lượng chở Thế chạy đến cầu Ngầm xóm Hồi Trám thì bị nhóm của 

Thuận, Bình chặn lại thấy đông người Lượng sợ bị đánh nên chạy xuống suối còn 

Thế vẫn đứng lại bên cạnh chiếc xe của Lượng không có hành động gì.  

Thấy vậy Thuận thuyết phục và gọi Lượng lên cầu để nói chuyện, Lượng đi 

lên và đứng bên cạnh Thế để trực tiếp nói chuyện với Thuận và Bình, lúc này có 

Dương cũng đứng ngay bên cạnh Thuận còn những người khác đứng xung quanh 

bên ngoài. Trong khi đang nói chuyện với Lượng thì Thuận thấy thế kẹp dao ở cánh 

tay bên trái, Thuận hỏi Thế mang dao đi đâu và đòi mượn dao nhưng Thế không cho 

và rút dao ra cầm trên tay phải, lúc này Thuận dùng tay phải tóm vào c  tay cầm dao 

của Thế, tay trái dùng thắt lưng vụt vào người Thế, thấy trong tay Thế cầm dao Bùi 

Văn Dương đã áp sát tước dao từ tay Thế, rồi lùi ra bên ngoài đứng xem. Ngay lúc 

này Bùi Văn Dao, Bùi Anh Nhật và Bùi Văn Nhật cùng nhau lao vào đánh Thế, 

trong đó Anh Nhật dùng thắt lưng của mình đã tháo ra cầm sẵn trên tay từ trước đập 

02 cái phía sau lưng Thế, Bùi Văn Dao dùng tay không đấm 02 cái vào sau lưng 

Thế, tiếp đó Bạch Công Tân, Bùi Văn Chung cùng lao vào nhưng bị người khác 

trong nhóm vung tay đánh nhầm khiến Tân và Chung bị đau nên lùi lại không thực 

hiện hành vi của mình nữa, trong lúc nhốn nháo Bùi Văn Nhật dùng gậy đập một cái 

thẳng vào vùng đầu làm Thế ngã khụy xuống hai tay chống xuống đất ngửa người ra 

sau, thấy Thế bị đánh đau Bùi Văn Bình và Bùi Văn Lượng cùng nhau vào can 

ngăn, ngăn chặn không cho ai đánh Thế thêm nữa. Rồi Lượng kéo Thế bỏ chạy về 

phía trường cấp II – Bắc Sơn, nhìn thấy vậy Bùi Văn Tần liền đu i theo dùng thắt 

lưng vụt một cái trùng vào sau lưng Thế nhưng Lượng vẫn tiếp tục dìu Thế bỏ chạy. 

Lúc này Bùi Văn Vinh và Bạch Tiến Hợi sau khi đi tìm nh  cọc rào để đánh Thế 

nhưng không nh  được do cọc rào được người dân đóng xuống đất rất chắc chắn và 

kiên cố đến lúc quay lại thì thấy Lượng đang kéo Thế bỏ chạy Dao,Vinh và Hợi liền 

đu i theo với mục đích tiếp tục chặn đánh Thế, do không đu i kịp Vinh đã nhặt đá 

ném về phía Thế và Lượng nhưng không trúng sau đó cả nhóm dừng lại không đu i 

nữa rồi rủ nhau ai về nhà nấy ngủ. 
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Sau khi thấy nhóm của Thuận bỏ đi Lượng mới cùng Thế quay lại lấy xe rồi 

Lượng chở Thế về nhà ngủ. Đến rạng sáng ngày 01/05/2020 thấy Thế kêu đau đầu 

gia đình đã đưa Thế đến Trung tâm y tế huyện Kim Bôi thăm khám và tiếp tục 

chuyển tuyến lên Bệnh viên đa khoa tỉnh Hòa Bình để điều trị do bị chấn thương sọ 

não. 

- Ngày 30/06/2020 Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bôi đã ra quyết định 

trưng cầu giám định đối với thương tích của Bùi Văn Thế. Tại bản kết luận giám 

định số 141/TgT, ngày 06/07/2020 của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Hòa Bình 

kết luận: Bùi Văn Thế bị chấn thương sọ não gây: Vỡ xương vùng thái dương đỉnh 

trái, dập não, chảy máu nhu mô não. Sau phẫu thuật điều trị, hiện tại còn biểu hiện 

khuyết xương sọ vùng thái dương trái, vết sẹo vùng trán thái dương đỉnh trái; Tỷ lệ 

tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 30% (Ba mươi phần trăm) sức 

khỏe. 
 

*Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật; xử lý vật chứng: Quá trình điều tra vụ 
án Cơ quan điều tra đã thu giữ các vật chứng sau: 

- 01 (một) đoạn gậy bằng tre dài 135cm, hình trụ tròn đường kính 05cm, một 

đầu được vót nhọn, đầu còn lại bị vỡ. Do bị can Bùi Văn Nhật giao nộp 

- 01 (Một) con dao bằng kim loại dài 34,5cm, lưỡi dao sắc dài 20,5cm, mũi 

nhọn, phàn cán dao dài 14cm. Do bị can Bùi Văn Dương giao nộp 

- 02 (Hai) thắt lưng dài 125cm, đầu thát lưng bằng kim loại màu trắng có gắn 

huy hiệu “dân quân tự vệ” dây thắt lưng bằng nhựa màu nâu, bản rộng 2,9cm. Do bi 

can Bạch Công Thuận và bi can Bùi Văn Tần giao nộp. 

- 01(Một) thắt lưng dây bằng da màu đen dài 108cm, đầu thắt lưng gắn logo 

bằng kim loại màu vàng hình mặt người. Do bị can  Bùi Anh Nhật giao nộp. 

Tất cả số vật chứng trên hiện đang được chuyển đến Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện Kim Bôi  bảo quản trong quá trình giải quyết vụ án 
 

* Về dân sự :  Bị hại Bùi Văn Thế yêu cầu bồi thường số tiền: 150.000.000đ 
(Một trăm năm mươi triệu đồng). Các bị can đã  tác động và cùng gia đình bồi 

thường. T ng số tiền  cho Bùi Văn Thế đã nhận là: 151.560.000đ (Một trăm năm 

mươi mốt triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng). Sau khi nhận đủ số tiền trên anh 

Thế không có yêu cầu bồi thường gì thêm. Do đó Cơ quan điều tra không đề cập vấn 

đề giải quyết trong vụ án này. 
 

Trước cơ quan  điều tra công an huyện Kim Bôi các  bị can Bạch Công 

Thuận; Bùi Văn Dao; Bùi Anh Nhật; Bùi Văn Nhật; Bùi Văn Tần; Bùi Văn Vinh; 

Bạch Tiến Hợi; Bùi Văn Dương; Bạch Công Tân;Bùi Văn Chung đã khai nhận hành 

vi phạm tội của mình, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.  

Căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ nêu trên : 
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KẾT LUẬN 

Khoảng 22 giờ ngày 30/04/2020 Cầu  ngầm xóm Hồi Trám, xã Hùng Sơn , 

huyện Kim Bôi.  Các bị can Bùi Văn Thuận, Bùi Văn Nhật, Bùi Anh Nhật và Bùi 

Văn Dao, Bùi Văn Tần, Bùi Văn Dương, Bùi Văn Vinh, Bùi Văn Chung, Bạch 

Công Tân và Bạch Tiến Hợi. Đã có hành vi dùng thắt lưng,dùng chân, tay và gậy tre 

đánh vào người và đập vào đầu Bùi Văn Thế  gây thương tích. Hậu quả Bùi Văn 

Thế  bị t n thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 30% (Ba mươi phần 

trăm). 

Hành vi trên của các bị can là đồng phạm mang tính giản đơn, không có sự cấu 

kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm. Trong đó bị can Bạch Công 

Thuận  giữ  vai trò là  khởi xướng, rủ rê, lôi kéo những người khác tham gia và cùng 

các bị can Bùi Văn Nhật, Bùi Anh Nhật và Bùi Văn Dao, Bùi Văn Tần, Bùi Văn 

Dương, Bùi Văn Vinh, Bùi Văn Chung, Bạch Công Tân và Bạch Tiến Hợi cùng tham 

gia với vai trò là người thực hành,cùng tiếp nhận ý trí gây thương tích cho Bùi Văn 

Thế. Hành vi của các bị can là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến sức 

khỏe của người khác. Vì vậy  các bị can phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

hành vi của mình đã gây ra. 

Nhƣ vậy có đủ căn cứ để xác định các bị can có lý lịch dƣới đây đã phạm 

tội nhƣ sau: 

        1.Hä vµ tªn: Bạch Công Thuận - Sinh ngµy: 25/07/1994;  

Nơi ĐKHKTT: xóm Khả - Hùng Sơn - Kim Bôi - Hßa B×nh. 

N¬i c tró: xóm Khả - Hùng Sơn - Kim Bôi - Hßa B×nh. 

NghÒ nghiÖp: Lao ®éng tù do.        Quèc tÞch: ViÖt Nam;     
D©n téc: Mường;           T«n gi¸o: kh«ng;           Tr×nh ®é häc vÊn: 08/12. 

Con «ng: Bạch Công Quang, Sn: 1971;
 

Con bµ:  Bùi Thị Hòa, Sn: 1975 

Nhà có 02 anh em Bạch Công Thuận là con cả trong gia đình. 

TiÒn ¸n, tiền sự: chưa có 

Hiện bị can đang bị tại ngoại cư trú tại xóm Khả - Hùng Sơn - Kim Bôi. 
 

       2.Hä vµ tªn: Bùi Văn Dao - 
 
 Sinh ngµy: 12/08/1999 

Nơi ĐKHKTT: xóm Khả - Hùng Sơn - Kim Bôi - Hßa B×nh. 
N¬i c tró: xóm Khả - Hùng Sơn - Kim Bôi - Hßa B×nh. 

NghÒ nghiÖp: Lao ®éng tù do.       Quèc tÞch: ViÖt Nam;    
D©n téc: Mường;           T«n gi¸o: kh«ng;           Tr×nh ®é häc vÊn: 12/12. 

Con «ng: Bùi Văn Ba, Sn: 1976
 

Con bµ:  Bùi Thị Ơn, Sn: 1979 

Nhà có 02 anh em Bùi Văn Dao là con cả trong gia đình. 

TiÒn ¸n, tiền sự: chưa có 

Hiện bị can đang bị tại ngoại cư trú tại xóm Khả - Hùng Sơn - Kim Bôi. 
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        3.Hä vµ tªn: Bùi Anh Nhật -  Sinh ngµy: 10/10/2003. 

Nơi ĐKHKTT: xóm Khả - Hùng Sơn - Kim Bôi - Hßa B×nh. 
N¬i c tró: xóm Khả - Hùng Sơn - Kim Bôi - Hßa B×nh. 

NghÒ nghiÖp: Lao ®éng tù do;                      Quèc tÞch: ViÖt Nam;   
D©n téc: Mường;       T«n gi¸o: kh«ng;            Tr×nh ®é häc vÊn: 09/12. 

Con «ng: Bùi Văn Cảnh, Sn: 1976
 

Con bµ:  Bạch Thị Đường, Sn: 1985 

Nhà có 03 anh chị em Bùi Anh Nhật là con thứ hai trong gia đình. 

TiÒn ¸n, tiền sự: chưa có 

Hiện bị can đang bị tại ngoại cư trú tại xóm Khả - Hùng Sơn - Kim Bôi. 
 

         4.Hä vµ tªn: Bùi Văn Nhật -
 
 Sinh ngµy: 13/01/2003 

 

Nơi ĐKHKTT: xóm Khả - Hùng Sơn - Kim Bôi - Hßa B×nh. 
N¬i c tró: xóm Khả - Hùng Sơn - Kim Bôi - Hßa B×nh. 

NghÒ nghiÖp: Lao ®éng tù do; Tr×nh ®é häc vÊn: 06/12. 
Quèc tÞch: ViÖt Nam;      D©n téc: Mường;      T«n gi¸o: kh«ng. 

Con «ng: Bùi Văn Tư, Sn: 1974
 

Con bµ:  Bùi Thị Lưu, Sn: 1983 

Nhà có 02 anh em Bùi Văn Nhật là con cả trong gia đình. 

TiÒn ¸n, tiền sự: chưa có 

Hiện bị can đang bị tại ngoại cư trú tại xóm Khả - Hùng Sơn - Kim Bôi 
 

          5.Hä vµ tªn: Bùi Văn Chung - Sinh ngµy: 07/07/2002; 
 

Nơi ĐKHKTT: xóm Khả - Hùng Sơn - Kim Bôi - Hßa B×nh. 
N¬i c tró: xóm Khả - Hùng Sơn - Kim Bôi - Hßa B×nh. 

NghÒ nghiÖp: Lao ®éng tù do;   Tr×nh ®é häc vÊn: 08/12. 
Quèc tÞch: ViÖt Nam;    D©n téc: Mường;      T«n gi¸o: kh«ng  

Con «ng: Bùi Văn Ty, Sn: 1965
 

Con bµ:  Bùi Thị Ẳm, Sn: 1968 

Nhà có 02 anh em Bùi Văn Chung là con cả trong gia đình. 

TiÒn ¸n, tiền sự: chưa có 

Hiện bị can đang bị tại ngoại cư trú tại xóm Khả - Hùng Sơn - Kim Bôi. 
 

         6.Hä vµ tªn: Bùi Văn Dƣơng - 
 
Sinh ngµy: 10/10/1999 

Nơi ĐKHKTT: xóm Khả - Hùng Sơn - Kim Bôi - Hßa B×nh. 
N¬i c tró: xóm Khả - Hùng Sơn - Kim Bôi - Hßa B×nh. 

NghÒ nghiÖp: Lao ®éng tù do;   Tr×nh ®é häc vÊn: 12/12. 
Quèc tÞch: ViÖt Nam;      D©n téc: Mường;      T«n gi¸o: kh«ng.

 

Con «ng: Bùi Văn Bắc, Sn: 1971
 

Con bµ:  Bùi Thị Sáu, Sn: 1974 

Nhà có 02 anh em Bùi Văn Nhật là con cả trong gia đình. 

TiÒn ¸n, tiền sự: chưa có 

Hiện bị can đang bị tại ngoại cư trú tại xóm Khả - Hùng Sơn - Kim Bôi. 
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       7.Hä vµ tªn: Bùi Văn Tần  - Sinh ngµy: 25/01/1998 

Nơi ĐKHKTT: xóm Khả - Hùng Sơn - Kim Bôi - Hßa B×nh. 
N¬i c tró: xóm Khả - Hùng Sơn - Kim Bôi - Hßa B×nh. 

NghÒ nghiÖp: Lao ®éng tù do;          Tr×nh ®é häc vÊn: Không đi học. 

          Quèc tÞch: ViÖt Nam;      D©n téc: Mường;      T«n gi¸o: kh«ng. 

Con «ng: Bùi Văn Thụ, Sn: 1965
 

Con bµ:  Bùi Thị Thìn, Sn: 1971 

Nhà có 04 anh chị em Bùi Văn Tần là con thứ ba trong gia đình. 

TiÒn ¸n, tiền sự: chưa có 
 

Hiện bị can đang bị tại ngoại cư trú tại xóm Khả - Hùng Sơn - Kim Bôi 
 

           8.Hä vµ tªn: Bùi Văn Vinh   - Sinh ngµy: 13/02/1999 

Nơi ĐKHKTT: xóm Khả - Hùng Sơn - Kim Bôi - Hßa B×nh. 
N¬i c tró: xóm Khả - Hùng Sơn - Kim Bôi - Hßa B×nh. 

NghÒ nghiÖp: Lao ®éng tù do;        Tr×nh ®é häc vÊn: 10/12.   

Quèc tÞch: ViÖt Nam;      D©n téc: Mường;      T«n gi¸o: kh«ng. 

Con «ng: Bùi Văn Điểm, Sn: 1976
 

Con bµ:  Bùi Thị Linh, Sn: 1979 

Nhà có 02 anh em Bùi Văn Vinh là con cả trong gia đình. 

TiÒn ¸n, tiền sự: chưa có 

Hiện bị can đang bị tại ngoại cư trú tại xóm Khả - Hùng Sơn - Kim Bôi. 
 

 9.Hä vµ tªn: Bạch Công Tân -   
 
Sinh ngµy: 10/11/1997 

Nơi ĐKHKTT: xóm Khả - Hùng Sơn - Kim Bôi - Hßa B×nh. 
N¬i c tró: xóm Khả - Hùng Sơn - Kim Bôi - Hßa B×nh. 

NghÒ nghiÖp: Lao ®éng tù do;   Tr×nh ®é häc vÊn: 08/12. 

Quèc tÞch: ViÖt Nam;      D©n téc: Mường;      T«n gi¸o: kh«ng. 

Con «ng: Bạch Công Ty, Sn: 1968
 

Con bµ:  Bùi Thị Huệ, Sn: 1976 

Nhà có 02 anh em Bạch Công Tân là con cả trong gia đình. 

TiÒn ¸n, tiền sự: chưa có 

Hiện bị can đang bị tại ngoại cư trú tại xóm Khả - Hùng Sơn - Kim Bôi. 

 10.Hä vµ tªn: Bạch Tiến Hợi - Sinh ngµy: 20/12/1999 

Nơi ĐKHKTT: xóm Khả - Hùng Sơn - Kim Bôi - Hßa B×nh. 
N¬i c tró: xóm Khả - Hùng Sơn - Kim Bôi - Hßa B×nh. 

NghÒ nghiÖp: Lao ®éng tù do ;     Tr×nh ®é häc vÊn: 08/12.  

Quèc tÞch: ViÖt Nam;      D©n téc: Mường;      T«n gi¸o: kh«ng. 

Con «ng: Bạch Công Ty, Sn: 1968
 

Con bµ:  Bùi Thị Huệ, Sn: 1976 

Nhà có 02 anh em Bạch Tiến Hợi là con thứ hai trong gia đình. 

TiÒn ¸n, tiền sự: chưa có 
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Hiện bị can đang bị tại ngoại cư trú tại xóm Khả - Hùng Sơn - Kim Bôi. 
 

Hành vi nêu trên của các bị can Bạch Công Thuận; Bùi Văn Dao; Bùi Anh 

Nhật; Bùi Văn Nhật; Bùi Văn Tần; Bùi Văn Vinh; Bạch Tiến Hợi; Bùi Văn Dương; 

Bạch Công Tân;Bùi Văn Chung đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích ” theo quy 

định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Điều 134 Bộ luật hình sự quy định 

Khoảng 1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây t n hại cho sức khỏe của 

người khác mà t  lệ t n thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc 

một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a, Dùng vũ khí 

         Khoản  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 

02 năm đến 06 năm: 

đ) Gây thương tích hoặc gây t n hại cho sức khỏe của người khác mà t  lệ t n 

thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại 

các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này. 

 - Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không có. 

 -Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Quá trình điều tra xét thấy các bị can: Bạch Công Thuận, Bùi Văn Nhật, Bùi 

Văn Dao, Bùi Anh Nhật, Bùi Văn Tần, Bùi Văn Dương, Bùi Văn Vinh, Bùi Văn 

Chung, Bạch Công Tân và Bạch Tiến Hợi đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải 

tự nguyện sửa chữa, khắc phục bồi thường thiệt hại, là người dân tộc Mường sống 

ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Đây là những tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, s, khoản 1 và khoản 2, Điều 51 của 

Bộ luật Hình sự.  

Xét thấy Bạch Công Thuận cùng đồng bọn có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. 
 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Truy tố ra Tòa án nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình để xét xử các bị can 

Bạch Công Thuận, Bùi Văn Nhật, Bùi Văn Dao, Bùi Anh Nhật, Bùi Văn Tần, Bùi 

Văn Dương, Bùi Văn Vinh, Bùi Văn Chung, Bạch Công Tân và Bạch Tiến Hợi có 

lý lịch nêu trên về tội: “Cố ý gây thương tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ 

luật hình sự 2015. 
 

2. Kèm theo Cáo trạng là toàn bộ hồ sơ vụ án hình sự được đánh số thứ tự từ 

01 đến hết. 

- Danh sách những người VKS đề nghị Tòa án triệu tập đến phiên tòa. 
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Nơi 

nhận:                                                                        
- Viện KSND tỉnh;                        
- Cơ quan CSĐT CA.H Kim Bôi; 
- Các Bị can; 

- Trợ giúp pháp lý  
- HSVA; HSKS. 

- PV 06 Công an tỉnh  

    VIỆN TRƢỞNG 
 

 

 

 

 

     Nguyễn Văn Chung  

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Hòa Bình; 

- VKSND tỉnh Hòa Bình; 

- Sở Tư pháp Hòa Bình; 

- VKSND huyện Kim Bôi; 

- Bị cáo;  

- Những người tham gia TT khác 

- Cơ quan điều tra – CA Kim Bôi; 

- Cơ quan THA hình sự - CA Kim Bôi; 

- Chi cục THA dân sự huyện Kim Bôi; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Bùi Thị Mai Linh 
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Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Hòa Bình; 

- VKSND tỉnh Hòa Bình; 

- Sở Tư pháp Hòa Bình; 

- VKSND huyện Kim Bôi; 

- Bị cáo;  

- Người bị hại; 

- Cơ quan điều tra – CA Kim Bôi; 

- Cơ quan THA hình sự - CA Kim Bôi; 

- Chi cục THA dân sự huyện Kim Bôi; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Bùi Thị Mai Linh 

 

 

 

 

 


